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I. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức: Học sinh ôn tập các bài
Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử.
Bài 15: Quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo.
Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ Quốc.
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng
- Kĩ năng vận dụng kiến thức cơ bản để trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tự luận ở các mức độ khác nhau.
- Kĩ năng so sánh, phân tích, liên hệ các vấn đề thực tiễn về quyền và nghĩa vụ của công dân.
II. NỘI DUNG
2.1. Ma trận 
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	Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ Quốc
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2.2. Câu hỏi và bài tập minh họa
PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Mức độ nhận biết:
Câu 1: Khi tham gia quản lý nhà nước và xã hội, công dân cần chấp hành những
A. quy tắc coi trọng lợi ích.	B. quy tắc bản thân đề ra.
C. quy tắc dĩ công vi tư.	D. quy tắc sinh hoạt công cộng.
Câu 2: Trong quá trình bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu là vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền và nghĩa vụ bầu cử?
A. Quyền.	B. Nghĩa vụ.	C. Tố cáo.	D. Khiếu nại.
Câu 3: Tại thời điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nghĩa vụ bầu cử khi
A. nghiên cứu lí lịch ứng cử viên.	B. kiểm tra niêm phong hòm phiếu.
C. bỏ phiếu thay cử tri vắng mặt.	D. giám sát hoạt động bầu cử.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải có trách nhiệm
A. trình bày không trung thực sự việc.	B. trình bày trung thực sự việc.
C. phản bác mọi quan điểm trái chiều.	D. từ chối mọi quyết định giải quyết.
Câu 5: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có nghĩa vụ
A. bảo vệ lợi ích cá nhân mình.	B. bảo vệ tư tưởng cực đoan.
C. bảo vệ mọi quan điểm trái chiều.	D. bảo vệ an ninh quốc gia.
Mức độ thông hiểu
Câu 1: Theo quy định của pháp luật, hoạt động nào dưới đây không gắn với việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân?
A. Kiến nghị về chính sách tái định cư.	B. Giám sát hoạt động bộ máy nhà nước.
C. Theo dõi biến động dân số địa phương.	D. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.
Câu 2: Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội?
A. Chủ động tiếp cận thông tin.	B. Tôn trọng quyền lợi của người khác.
C. Giám sát việc thực hiện bầu cử.	D. Khiếu nại tới cơ quan chức năng.
Câu 3: Việc chính quyền xã tổ chức cho người dân sử thảo luận về kế hoạch sử dụng đất của địa phương là đảm bảo cho người dân thực hiện tốt quyền nào dưới đây?
A. Quyền kinh doanh bất động sản.
B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội
C. Quyền tham gia quản lý lĩnh vực bất động sản.
D. Quyền khiếu nại, tôc cáo. 
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, khi tham gia bầu cử, ứng cử, công dân có nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Sao chép nội dung phiếu bầu của người khác.
B. Trao đổi với người khác về nội dung phiếu bầu của mình.
C. Tôn trọng quyền của người khác về bầu cử và ứng cử.
D. Chỉ tham gia bầu cử khi được hưởng lợi ích vật chất.
Câu 5: Theo quy định của luật bầu cử, cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử được quyền ghi tên vào mấy danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú?
A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 4.
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải có trách nhiệm khiếu nại đúng người
A. có quan hệ rộng.  B. có tài chính mạnh.  C. có quyền lực.	D. có thẩm quyền.
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?
A. Phát hiện tù nhân trốn trại.                           B. Chứng kiến bắt cóc con tin.
C. Nhận quyết định kỉ luật chưa thỏa đáng.      D. Bị phần tử khủng bố đe dọa tính mạng.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền tố cáo, người khiếu nại có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu khại và phải chịu trách nhiệm về
A. nội dung thông tin cung cấp.	B. quy trình giải quyết khiếu nại.
C. mọi quyết định đã ban hành.	D. chi phí tiếp nhận thông tin.
Câu 9: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền của mình về bảo vệ Tổ quốc, công dân không được thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Tìm hiểu về đường lối quân sự.	B. Tham gia dân quân tự vệ.
C. Từ chối đăng ký nghĩa vụ quân sự.	D. Từ chối lưu hành vũ khí trái phép.
Câu 10: Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc có thể gây hậu quả nào dưới đây?
A. Gia tăng tỷ lệ lạm phát.	B. Củng cố đoàn kết dân tộc.
C. Nâng cao tiềm lực quốc phòng.	D. Gây mất an ninh chính trị.
Mức độ vận dụng
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Tại điểm bầu cử X, vô tình thấy chị C lựa chọn ứng cử viên là người có mâu thuẫn với mình, chị B đã nhờ anh D người yêu của chị C thuyết phục chị gạch tên người đó. Phát hiện chị C đưa phiếu bầu của mình cho anh D sửa lại, chị N sau khi thực hiện xong quyền bầu cử của mình đã bí mật báo cáo với ông K tổ trưởng tổ bầu cử  biết chuyện này. Vì đang viết hộ phiếu bầu cho cụ P là người không biết chữ theo ý của cụ, lại muốn nhanh chóng kết thúc công tác bầu cử nên ông K đã bỏ qua chuyện này.
Câu 1: Những ai đã thực hiện đúng quyền của công dân về bầu cử theo quy định của pháp luật?
A. Chị N và cụ P.	B. Anh D và chị	C. c. Ông K và chị B.	D. Chị N và ông K.
Câu 2: Những ai đã thực hiện chưa đúng nghĩa vụ của công dân về bầu cử theo quy định của pháp luật?
A. Chị B, anh C, anh D và cụ P.	B. Chị B, anh C, anh D và ông K.
C. Chị B, anh C, anh D và chị N.	D. Chị N, cụ P anh D và ông K.
Câu 3: Việc chị N tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật của công dân với người có thẩm quyền là thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây?
A. Quyền bình đẳng giới.	         B. Quyền bầu cử, ứng cử.
C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.	D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 4: Việc chị B, anh C, anh D và chị N đều được tham gia bầu cử là thể hiện quyền bình đẳng giới trên lĩnh vực nào dưới đây?
A. Kinh tế.	B. Chính trị.	C. Văn hóa.	D. Xã hội.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Được anh P cung cấp bằng chứng về việc chị T là Trưởng phòng tài chính kế toán dùng tiền của cơ quan cho vay nặng lãi theo sự chỉ đạo của ông K Giám đốc sở X, anh N là Chánh văn phòng sở X dọa sẽ công bố chuyện này với mọi người. Biết chuyện, ông K đã kí quyết định điều chuyển anh N sang làm văn thư một bộ phận khác còn chị T cố tình gạt anh N ra khỏi danh sách được nâng lương đúng thời hạn.
Câu 5: Những ai dưới đây cần bị tố cáo?
A. Anh P và chị T.	B. Ông K và chị T.	C. Anh P và anh N.	D. Chị T và anh N.
Câu 6: Những ai dưới đây có thể thực hiện quyền tố cáo ?
A. Anh P và chị T.	B. Ông K và chị T.	C. Anh P và anh N.	D. Chị T và anh N.
Câu 7: Chủ thể nào trong trường hợp trên có thể thực hiện quyền khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ?
A. Anh N.	          B. Anh P.	            C. Ông K.	                D. Chị T.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
  Với mục đích không phải tham gia nghĩa vụ quân sự, nên ông M bố anh H đã nhờ và được cô T đồng ý sẽ làm sai lệch kết qủa khám để H không đủ điều kiện. Sau khi nhận 30 triệu động của ông H, cô T đã trực tiếp khám và kết luận H không đủ điều kiện, mặc dù kết quả thật H hoàn toàn đủ. Phát hiện sự việc, anh P dọa sẽ tố cáo hành vi của cô T, thấy vậy cô T đã hối lộ cho anh P 10 triệu đồng và nhờ anh giữ kín chuyện này nhưng anh không đồng ý và vẫn tố cáo với cơ quan chức năng nên cô T đã bị kỷ luật.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào dưới đây có hành vi vi phạm nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc ?
A. Ông M và cô T.	                     B. Ông M và anh H.
C. Ông M, cô T và anh H.	D. Ông M, cô T và anh P.
Câu 9: Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm của cô T trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc sẽ gây ra những hậu quả gì đối với cô T ?
A. Anh H bị xử phạt hành chính.	B. Anh H bị xử lý hình sự.
C. Cô T bị kỷ luật và xử lý hình sự.	D. Cô T phải bồi thường cho ông H.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào dưới đây chưa thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự của công dân?
A. Ông M và anh H.	 B. Cô T và anh P.	         C. Ông M.	       D. Anh H.
PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
Câu 1: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
    Với mục đích không phải tham gia nghĩa vụ quân sự, nên ông M bố anh H đã nhờ và được cô T đồng ý sẽ làm sai lệch kết quả khám để H không đủ điều kiện. Sau khi nhận 30 triệu đồng của ông H, cô T đã trực tiếp khám và kết luận H không đủ điều kiện, mặc dù kết quả thật H hoàn toàn đủ. Phát hiện sự việc, anh P dọa sẽ tố cáo hành vi của cô T, thấy vậy cô T đã hối lộ cho anh P 10 triệu đồng và nhờ anh giữ kín chuyện này nhưng anh không đồng ý và vẫn tố cáo với cơ quan chức năng nên cô T đã bị kỷ luật.
A. Anh H chưa thực hiện tốt quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
B. Chỉ có ông M và cô T là phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm của mình, anh H không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
C. Anh P đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo.
D. Việc xử lý vi phạm đối với cô T là thể hiện công dân bị phân biệt, đối xử trong bình đẳng giới.
Câu 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Ông B Chủ tịch xã chỉ đạo chị M là văn thư không gửi giấy mời cho anh H là trưởng thôn tham dự cuộc họp triển khai kế hoạch xây dựng đường liên xã đi qua thôn của anh H. Biết chuyện nên chị K đã thẳng thắn phê bình ông B trong cuộc họp và bị ông T chủ tọa ngắt lời, không cho trình bày hết ý kiến của mình. Bực tức, chị K đã bỏ họp ra về. Sau đó biết được chị M con gái ông T đang làm việc tại công ty do anh Q chồng mình làm giám đốc. Dưới sức ép của vợ, anh Q đã loại chị M ra khỏi danh sách được bổ nhiệm trưởng phòng với lý do chị là nữ không phù hợp
A. Ông B và chị M cùng vi phạm quyền của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
B. Anh H bị vi phạm quyền của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. Chị K được thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
D. Anh Q và chị K đa vi phạm quyền bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.
Câu 3: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Chị P (20 tuổi) không may bị khuyết tật vận động bẩm sinh nên luôn phải nhờ người thân giúp đỡ trong sinh hoạt hằng ngày. Gần đây, chị P nghe nhiều người bàn luận về việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì mới nên rất băn khoăn. Chị không biết mình có được tham gia bỏ phiếu hay không và nếu được tham gia thì phải làm gì để thực hiện đúng quy định của pháp luật.
A. Việc xã hội chăm lo giúp đỡ người khuyết tật thể hiện công dân bình đẳng về hưởng quyền.
B. Mọi công dân không phân biệt thành phần địa vị đều được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội nếu có đủ điều kiện, việc chị P bị tật nguyền không bị ảnh hưởng.
C. Tổ bầu cử có thể mang hòm phiếu phụ đến để chị P thực hiện quyền công dân ngay tại nhà là hợp lý.
D. Chị P có thể bỏ phiếu bầu của mình qua đường bưu điện để thực hiện quyền công dân của mình.
Câu 4: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Xã P ở huyện Y là một xã biên giới. Thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" lực lượng Bộ đội Biên phòng trên địa bàn đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập Tổ tự quản, vận động các hộ gia đình tham gia kí cam kết tự quản đường biên, cột mốc biên giới quốc gia. Qua công tác tuyên truyền, tất cả người dân trên địa bàn hiểu được bảo vệ an ninh quốc gia, biên giới lãnh thổ đất nước là quyền, nghĩa vụ công dân. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phát triển, đạt nhiều thành tích. Mọi âm mưu diễn biến hòa bình, phá hoại biên giới quốc gia được ngăn chặn kịp thời.
A. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia là nghĩa vụ của riêng lực lượng Bộ đội Biên phòng, không phải của người dân.
B. Việc người dân xã P tham gia ký cam kết tự quản đường biên, cột mốc là biểu hiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia.
C. Mô hình Tổ tự quản ở xã P có thể được nhân rộng ở các địa phương khác nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia.
D. Nếu người dân ở xã P tích cực tham gia tuần tra, phát hiện dấu hiệu vi phạm ở khu vực biên giới và báo cho lực lượng chức năng. Hành vi này là biểu hiện thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia.
PHẦN III -TỰ LUẬN
Câu 1: Nêu một số qui định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân bầu cử và ứng cử?
[bookmark: _Hlk195796309]Câu 2: Nêu một số qui định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về  khiếu nại tố cáo?
[bookmark: _Hlk190954319]Câu 3: Nêu một số qui định về quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ Quốc?
Câu 4: Nêu một số qui định về Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sứckhoẻ, danh dự ,nhân phẩm của công dân.?
 2.3. Đề minh họa
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PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng. 
Câu 1: Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử khi đang
A. hưởng trợ cấp thất nghiệp.	B. điều trị sau phẫu thuật.
C. chuẩn bị được đặc xá.	D. Bị tình nghi là tội phạm.
Câu 2: Hiến pháp quy định công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử?
A. 16.	B. 18.	C. 17.	D. 21.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện khiếu nại, mọi công dân đều có quyền
A. thuê côn đồ sử dụng bạo lực.	B. nhờ xã hội đen giải quyết trước.
C. nhờ luật sư tư vấn pháp lý.	D. sử dụng bạo lực để uy hiếp.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, nếu có căn cứ khẳng định việc tố cáo là đúng, góp phần bảo vệ lợi ích của cá nhân, tổ chức, thì cơ quan có thẩm quyền có thể đề nghị biện pháp nào dưới đây đối với người tố cáo?
A. Xử phạt hành chính.	B. Đề xuất giám hộ.
C. Thi hành kỷ luật.	D. Đề xuất khen thưởng.
Câu 5: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?
A. Giám sát hoạt động nhóm từ thiện .	B. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
C. Giám sát việc thực hiện pháp luật.	D. Tìm hiểu hoạt động chuyển đổi số.
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền của mình về bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân đều được
A. huy động vào quân đội.	B. tàng trữ vũ khí quân sự.
C. biên chế vào lực lượng an ninh.	D. giáo dục kiến thức quốc phòng.
Câu 7: Việc làm nào sau đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi.
B. Tham gia tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư.
C. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
D. Tham gia luyện tập quân sự ở trường học.
Câu 8: Hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc?
A. Gian dối khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự.	  B. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.
C. Tham gia tập trung huấn luyện quân sự.	  D. Cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 9: Công dân thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Chia sẻ kinh nghiệm quản lí.	B. Giao nộp người nhập cảnh trái phép.
C. Sử dụng văn bằng giả.	D. Xây dựng nguồn quỹ xã hội.
Câu 10: Theo quy đinh của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Sử dụng dịch vụ công cộng.	                      B. Khai báo hồ sơ dịch tễ trực tuyến.
C. Giảm sát việc giải quyết khiếu nại.	            D. Đề cao quản điểm cá nhân.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, việc ủy ban nhân dân xã Y tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch lắp đặt hệ thống loa phát thanh ở địa phương là thực hiện nội dung quyền dân chủ nào dưới đây của công dân?
A. Độc lập phán quyết.	                                 B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
C. Tự do ngôn luận.	                                 D. Chủ động kiểm toán ngân sách quốc gia.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, khi tham gia quản lý nhà nước và xã hội, công dân có nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Lan truyền bí mật quốc gia.	                       B. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
C. Từ chối nhận các di sản thừa kế.	             D. Tham gia hiến máu nhân đạo.
PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI
[bookmark: _Hlk162702924]Câu 1: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
  Anh K muốn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa phương. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện ứng cử theo luật định nên anh K đã liên hệ với một số đối tượng để hợp thức hoá hồ sơ, giấy tờ cá nhân để thực hiện mục đích trên. Khi biết được thông tin, chị N đã tố cáo hành vi của anh K đến cơ quan có thẩm quyền. Sau khi xem xét, cơ quan có thẩm quyền đã quyết định không đưa anh A vào danh sách ứng cử viên vì không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.
A. Mọi công dân nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền ứng cử vào Hội đồng nhân dân là bình đẳng về nghĩa vụ.
B. Việc gian lận trong việc hợp thức hóa hồ sơ ứng cử là hành vi vi phạm pháp luật cần bị xử lý nghiêm minh.
C. Chị N đã thực hiện tốt quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.
D. Gian lận trong bầu cử là hành vi vi phạm pháp luật gây ra những hậu quả vô cùng to lớn cho cá nhân người vi phạm và xã hội.
Câu 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai 
Anh H chạy quá tốc độ cho phép bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện và xuất trình giấy tờ. Anh H xuất trình các giấy tờ theo quy định pháp luật. Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản và xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Nhưng cho rằng mình không chạy quá tốc độ cho phép và quyết định xử phạt của cảnh sát giao thông là không chính xác, nên H khiếu nại đối với quyết định xử phạt này. Việc khiếu nại được cơ quan có thẩm quyền thụ lí và cung cấp camera ghi hình về thời điểm anh H chạy vượt quá tốc độ pháp luật cho phép và quyết định xử phạt là đúng.
A. Hành vi khiếu nại của anh H là hành vi vi phạm pháp luật vì cơ quan chức năng đã có đầy đủ bằng chứng về hành vi vi phạm của anh H.
B. Việc xử phạt anh H là thế hiện công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
C. Việc gửi đơn khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền cũng là một hình thức công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
D. Việc đưa ra bằng chứng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại là trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền.
Câu 3: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
   Được người dân thông tin về một nhóm người lạ có hành vi phát tờ rơi tuyên truyền chống phá chính quyền. Anh H trưởng công an xã cử anh T và anh D công an viên xuống điều tra nắm bắt tình hình. Tại đây anh T yêu cầu anh M an ninh của thôn cùng anh T niêm phong toàn bộ tang vật và mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Do trước đó đã nhận tiền tài trợ từ nhóm này nên anh M viện lý do bận công việc gia đình nên không tham gia được. 
A. Hoạt động giữ gìn an ninh trật tự không phải là hoạt động bảo vệ Tổ quốc.
B. Hoạt động chống phá chính quyền là biểu hiện của âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.
[bookmark: _GoBack]C. Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mọi công dân, trong đó lực lượng quân đội và công an là hai lực lượng nòng cốt.
[bookmark: _Hlk162702761]D. Hành vi của anh M cùng nhóm người lạ là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh.
Câu 4: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:   
Trong cuộc họp toàn dân xã X bàn về xây dựng nhà văn hóa, anh T và chị M liên tục có nhiều ý kiến trái chiều. Trong lúc gay gắt, anh T cho rằng chị M là phụ nữ không nên phát biểu nhiều. Thấy vậy, anh L chủ tịch xã cắt ngang ý kiến của 2 người và đưa ra quyết định cuối cùng. Bức xúc, chị M đã đem chuyện này kể lại với chồng mình là anh D, vốn có mâu thuẫn với anh L trong chuyện làm ăn, anh D đã hủy hợp đồng làm cho anh L bị thiệt hại nặng về kinh tế.
A. Anh T và chị M đã chưa thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
B. Hành vi anh T phản đối ý kiến của chị M với lý do chị là nữ giới là vi phạm bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động.
C. Anh L đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
D. Anh D phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
PHẦN III. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1: Nêu một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong ứng cử? 
Câu 2: Nêu một số quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo? Lấy ví dụ thực tế. 


